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TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN HỒNG BÀNG, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:  

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Minh Phương 

Các Hội thẩm nhân dân:  

Ông Nguyễn Văn Hương; 

Bà Phạm Thị Kim Thu. 

- Thư ký phiên tòa:  ng Nguyễn     Trung - Th m tr  vi n Toà án nhân 

dân quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hồng Bàng, thành phố Hải 

Phòng tham gia phiên tòa: Bà L  Thị Kiều Dung - Kiểm sát viên. 

Ngày 21 tháng 12 năm 2022, tại trụ sở Tò  án nhân dân quận Hồng Bàng, 

thành phố Hải Phòng   t    sơ th m  ông kh i vụ án hình sự sơ th m thụ lý số: 

80/2022/TLST-HS ngày 28 tháng 11 năm 2022 theo Quyết định đư  vụ án r    t 

   số: 78/2022/Q XXST-HS ngày 06 tháng 12 năm 2022 đối với bị  áo: 

PTTD, sinh ngày 01 tháng 9 năm 1975 tại Hải Dương;  KHKTT và  hỗ ở 

hiện n y: Số A, khu B, Tổ C phường D, quận E, thành phố Hải Phòng; nghề 

nghiệp: L o đ ng tự do; trình đ  văn hó : Lớp 9/12; dân t  : Kinh; giới tính: Nữ; 

tôn giáo: Không; quố  tị h: Việt N m; con ông F và bà G; có  hồng là H và có 02 

 on; tiền án, tiền sự: Không; bị áp dụng biện pháp ngăn  hặn Cấm đi khỏi nơi  ư 

trú từ ngày 21 tháng 6 năm 2022; có mặt.  

*     i   m ch n : Ông NLC; v ng mặt. 

*     i ch n   i n: Bà NCK; v ng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo  á  tài liệu  ó trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phi n tò , n i dung vụ 

án đượ  tóm t t như s u:   

Khoảng 18 giờ 10 phút ngày 18 tháng 4 năm 2022, tại khu vự  gầm  ầu vượt 

I, phường J, quận K, thành phố Hải Phòng. Tổ  ông tá   ủ    i 5 phòng PC06 

Công  n thành phố Hải Phòng kết hợp  ùng với Công ty Trá h nhiệm hữu hạn M t 

thành vi n Xổ số Hải Phòng kiểm tr  hành  hính và phát hiện PTTD đ ng  ó hành 
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vi đánh bạ  dưới hình th   bán số đề. Tổ  ông tá  đã lập bi n bản vi phạm và thu 

giữ số vật  h ng gồm: 43 tờ tí h k  ghi số đề ngày 17-4-2022; 03 tờ tí h k  ghi số 

đề ngày 18-4-2022; 02 bảng k  số lô đề  ủ  ngày 17-4-2022 và ngày 18-4-2022, 01 

điện thoại di đ ng S msung A21S và số tiền 2.120.000đồng. Xá  định hành vi  ủ  

PTTD  ó dấu hiệu hình sự n n ngày 19-4-2022 Tổ Công tá  đã bàn gi o Hồ sơ 

 ùng toàn b  vật  h ng thu giữ đến Cơ qu n Cảnh sát điều tr  - Công  n quận 

Hồng Bàng để giải quyết theo th m quyền. 

Tại Cơ qu n điều tr , PTTD khai: Từ khoảng tháng 6 năm 2021, PTTD có 

bán số đề thu   ho m t người t n là L ( hư  rõ nhân thân l i lị h) và m t người t n 

là M ( hư  rõ nhân thân l i lị h) để đượ  hưởng tiền phần trăm ho  hồng. Với mỗi 

số đề, số lô, số b o PTTD đượ  hưởng 04% tiền khá h mu  số (gọi là tiền  ượ ); 

số  i n đượ  hưởng 14% tiền  ượ ; số b   àng đượ  hưởng 30% tiền  ượ . Hàng 

ngày PTTD ngồi ở khu vự  gầm  ầu vượt I để bán số đề  ho những khá h mu  qu  

đường và nhận số đề khá h mu  qu  điện thoại, s u đó PTTD  huyển số đề và tiền 

cho L, M. Ngày hôm sau L, M sẽ th nh toán tiền th ng thu   ũng như trả tiền ho  

hồng  ho PTTD.  Từ  á  tài liệu,  h ng    thu thập đượ , Cơ qu n điều tr   h ng 

minh PTTD  ó hành vi đánh bạ  trong h i ngày 17-4-2022 và 18-4-2022  ụ thể: 

Ngày 17-4-2022: PTTD bán số lô, đề  ho khá h qu  đường với số tiền 

4.960.000đồng, trong đó  á  số trúng thưởng là 6.130.000đồng. Do đã  ó Kết quả 

 ổ số Kiến thiết Miền b    ủ  ngày 17-4-2022 n n số tiền PTTD đánh bạ  vào 

ngày 17-4-2022 là 11.090.000đồng. PTTD đã  huyển số tiền đánh bạ  ngày 17-4-

2022 cho L, M nhưng không nhớ  ụ thể  huyển  ho mỗi người b o nhi u tiền và 

PTTD  ũng  hư  đượ  nhận tiền ho  hồng từ L, M. 

Ngày 18-4-2022: PTTD bán số lô, đề  ho khá h qu  đường và những người 

quen với tổng số tiền là 16.570.000đồng. Trong đó PTTD bán số đề qu  z lo  ho 

người  ó tài khoản z lo “N”, PTTD kh i nhận người này tên là M, sinh năm 1975; 

đị   hỉ: N, O, Thái Bình tổng số tiền đánh đề là 5.410.000đồng; bán  ho người 

khá h là  ông nhân  ông trường P không rõ l i lị h số tiền đánh đề là 

9.020.000đồng; bán  ho 04 người khá h qu  đường số tiền 180.000đồng và PTTD 

tự đánh đề với số tiền 1.960.000đồng. S u khi bán đượ   á  số đề với tổng số tiền 

như tr n, PTTD dùng mạng  ã h i z lo để  huyển  ho L  á  số đề với tổng số tiền 

2.320.000đồng,  huyển  ho M  á  số đề với tổng số tiền 14.070.000đồng,  òn  á  

số đề với tổng số tiền 180.000đồng PTTD  hư  kịp  huyển  ho L, M thì bị  ơ qu n 

 h   năng lập bi n bản trướ  khi  ó kết quả  ổ số Miền B  . Xá  định số tiền đánh 

bạ   ủ  PTTD trong ngày 18-4-2022 là 16.570.000đồng. PTTD chư  đượ  nhận 

tiền ho  hồng từ L, M. 

Tại bản kết luận giám định số 83/KL-KTHS(TL) ngày 16-6-2022  ủ  Phòng 

Kỹ thuật Hình sự - Công  n thành phố Hải Phòng kết luận: 

“Chữ số, chữ vi t v  chữ  ý  hôn   hi họ tên đ ợc vi t,  ý qua  iấy than 

trên mặt tr ớc các t i  iệu cần  iám định ( ý hiệu từ A1 đ n A46) so với chữ số, 
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chữ vi t v  chữ  ý của n   i man  tên PTTD trên các t i  iệu mẫu so sánh ( ý 

hiệu từ M1 đ n M6)    do cùn  một n   i vi t,  ý ra”. 

“Chữ số, chữ vi t tại mặt sau (trừ các chữ vi t có nội dun  “Đây    bản  tự 

 ê số  ô, số đề của tôi để chuyển cho chủ đề (L) tron  n  y 18/4/2022” v  chữ  ý, 

chữ vi t man  tên PTTD) trên các t i  iệu cần  iám định ( ý hiệu A47, A48) so với 

chữ số, chữ vi t của n   i man  tên PTTD trên các t i  iệu mẫu so sánh ( ý hiệu 

từ M1 đ n M6)    do cùn  một n   i vi t ra”. 

Tại Cáo trạng số: 77/CT-VKSHB ngày 19-11-2022, Viện kiểm sát nhân dân 

quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng truy tố PTTD về t i “ ánh bạ ” theo quy 

định tại khoản 1  iều 321 B  luật Hình sự. 

Tại phi n tò  đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hồng Bàng giữ nguy n 

qu n điểm truy tố bị  áo như n i dung bản  áo trạng, đề nghị H i đồng   t   : 

Áp dụng khoản 1  iều 321 B  luật Hình sự; điểm s khoản 1, khoản 2  iều 

51; điểm g khoản 1  iều 52;  iều 36 B  luật Hình sự;    phạt: Bị  áo PTTD từ 18 

tháng đến 21 tháng  ải tạo không gi m giữ về t i “ ánh bạ ”. Thời hạn  ải tạo 

không gi m giữ tính từ ngày Ủy b n nhân dân phường D, quận E, thành phố Hải 

Phòng nhận đượ  Quyết định thi hành án và bản s o bản án. Gi o bị  áo  ho Ủy 

b n nhân dân phường D, quận E, thành phố Hải Phòng giám sát, giáo dụ . Gi  đình 

bị  áo PTTD  ó trá h nhiệm phối hợp với Ủy b n nhân dân phường D, quận E, 

thành phố Hải Phòng trong việ  giám sát, giáo dụ  bị  áo PTTD. 

Không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị  áo và miễn khấu 

trừ thu nhập  ho bị  áo. 

Căn    điểm d khoản 1  iều 125 B  luật Tố tụng hình sự: đề nghị H i đồng 

  t    hủy bỏ biện pháp ngăn  hặn “Cấm đi khỏi nơi  ư trú” đối với bị  áo PTTD. 

Trường hợp người bị phạt  ải tạo không gi m giữ không  ó việ  làm hoặ  bị 

mất việ  làm trong thời gi n  hấp hành hình phạt này thì phải thự  hiện m t số 

 ông việ  l o đ ng phụ  vụ   ng đồng trong thời gi n  ải tạo không gi m giữ theo 

quy định tại khoản 4  iều 36 B  luật Hình sự. 

Bị  áo PTTD phải thự  hiện những nghĩ  vụ theo quy định tại Luật Thi hành 

án hình sự trong thời gi n  hấp hành hình phạt  ải tạo không gi m giữ và bị  áo 

PTTD không đượ   uất  ảnh trong thời gi n th  thá h. 

 ối với số tiền 11.090.000đồng là số tiền PTTD s  dụng vào việ  phạm t i 

vào ngày 17/4/2022 và số tiền 16.570.000đồng là số tiền PTTD s  dụng vào việ  

phạm t i vào ngày 18/4/2022. Do bị  áo PTTD đã  huyển số tiền đánh bạ  này  ho 

 á  đối tượng L, M. Cơ qu n điều tr   ũng đã  ó quyết định tá h vụ án hình sự số 

18/Q -CQCS T ( TTH) ngày 21 tháng 10 năm 2022. Vì vậy số tiền này sẽ đượ  

   lý, giải quyết khi Cơ qu n điều tr   á  minh làm rõ,    lý đối với đối tượng L, 

M. 

Về    lý vật  h ng:  ề nghị H i đồng   t    áp dụng  iều 47 B  luật hình 

sự,  iều 106 B  luật Tố tụng hình sự, tị h thu n p Ngân sá h Nhà nướ : 
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Số tiền 2.120.000đồng thu giữ  ủ  bị  áo PTTD, vì đây là tiền bị  áo s  

dụng vào việ  phạm t i; 

Bị  áo phải  hịu án phí hình sự sơ th m và đượ  quyền kháng  áo bản án 

theo quy định  ủ  pháp luật. 

Tại phi n tò , bị  áo PTTD thừ  nhận hành vi phạm t i và t i d nh như Viện 

kiểm sát nhân dân quận Hồng Bàng đã truy tố là đúng, bị  áo đề nghị H i đồng   t 

    em   t giảm nhẹ hình phạt  ho bị  áo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Tr n  ơ sở n i dung vụ án,  ăn    vào  á  tài liệu trong hồ sơ vụ án đã đượ  

tr nh tụng tại phi n tò , H i đồng   t    nhận định như s u: 

[1] Về tài liệu,  h ng    Cơ qu n Cảnh sát điều tr  Công  n quận Hồng 

Bàng,  iều tr  vi n, Viện Kiểm sát nhân dân quận Hồng Bàng, Kiểm sát vi n thu 

thập; bị  áo, người th m gi  tố tụng khá   ung  ấp đều thự  hiện đúng theo quy 

định  ủ  B  luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tr , truy tố và tại phi n tò  bị  áo 

không  ó ý kiến hoặ  khiếu nại về những  h ng   , tài liệu đã thu thập,  ung  ấp. 

Do đó,  á   h ng   , tài liệu  ó trong hồ sơ vụ án đều hợp pháp.  

[2] Về hành vi, quyết định tố tụng  ủ  Cơ qu n Cảnh sát điều tr  Công  n 

quận Hồng Bàng,  iều tr  vi n, Viện kiểm sát nhân dân quận Hồng Bàng, Kiểm 

sát viên trong quá trình điều tr , truy tố đã thự  hiện đúng th m quyền, trình tự, thủ 

tụ  quy định  ủ  B  luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tr , truy tố và tại phi n 

tò  bị  áo không  ó ý kiến hoặ  khiếu nại về hành vi, quyết định  ủ   ơ qu n tiến 

hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó,  á  hành vi, quyết định tố tụng  ủ  

 ơ qu n tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đều hợp pháp.   

Về t i d nh: 

[3] Về  h ng     á  định bị  áo  ó t i: Tại phi n tò , bị  áo PTTD nhận t i; 

lời kh i  ủ  bị  áo phù hợp với lời kh i  ủ  người làm  h ng, người  h ng kiến, 

vật  h ng thu giữ,  ùng với  á  tài liệu,  h ng    khá   ó trong hồ sơ vụ án đượ  

th m tr  và  em   t  ông kh i tại phi n tò ,  ó đủ  ơ sở  á  định: Vào ngày 17-4-

2022 và ngày 18-4-2022 tại khu vự  gầm  ầu vượt I, phường J, quận K, thành phố 

Hải Phòng, PTTD đã  ó hành vi đánh bạ  bằng hình th   bán số lô, số đề  ho 

khá h, s u đó dùng mạng  ã h i Z lo để  huyển  á  số đề  ho  hủ đề là L, M mụ  

đí h để đượ  hưởng phần trăm ho  hồng. Vào ngày 17-4-2022 đã  ó kết quả Xổ số 

Miền B   n n số tiền đánh bạ   ủ  bị  áo PTTD là 11.090.000đồng. Vào ngày 18-

4-2022  hư   ó kết quả Xổ số Miền B   n n số tiền đánh bạ   ủ  bị  áo PTTD là 

16.570.000đồng. Bị  áo nhận th   đượ  hành vi đánh bạ  dưới mọi hình th   đượ  

thu  bằng tiền là vi phạm pháp luật, tuy nhi n do mụ  đí h kiếm lời nh nh  hóng 

nên bị  áo vẫn  ố ý thự  hiện. Do đó, đã đủ  ơ sở kết luận hành vi nêu trên  ủ  bị 

cáo PTTD phạm t i “ ánh bạ ” quy định tại khoản 1  iều 321 B  luật Hình sự 

như kết luận  ủ  đại diện Viện kiểm sát tại phi n tò  là  ó  ăn   , đúng pháp luật. 



5 
 

[4] Hành vi phạm t i  ủ  bị  áo là nguy hiểm  ho  ã h i, hành vi đó đã  âm 

phạm trự  tiếp đến trật tự  ông   ng, gây ảnh hưởng  ấu đến tình hình trật tự trị  n 

tại đị  phương. Bởi vậy,  ần phải đượ     lý thỏ  đáng. 

[5] Về tình tiết tăng nặng trá h nhiệm hình sự: Bị  áo  ó h i lần đánh bạ , số 

tiền đánh bạ  mỗi lần đều tr n 5.000.000đồng n n bị  áo phải  hịu tình tiết tăng 

nặng “Phạm t i 02 lần trở l n” theo quy định tại điểm g Khoản 1  iều 52 B  luật 

Hình sự. 

[6] Về tình tiết giảm nhẹ trá h nhiệm hình sự: Bị  áo thành kh n kh i báo, 

ăn năn hối  ải n n đượ  hưởng tình tiết giảm nhẹ trá h nhiệm hình sự theo quy 

định tại điểm s khoản 1  iều 51 B  luật Hình sự. Bị  áo còn  ó bố đ  đượ  Ủy b n 

nhân dân thành phố Hải Phòng tặng thưởng bằng khen vì  ó thành tí h th m gi  

trong  u   kháng  hiến  hống Mỹ   u nướ . Bởi vậy,  ó thể  em đây là tình tiết 

giảm nhẹ khá   ủ  bị  áo theo quy định tại khoản 2  iều 51 B  luật Hình sự. 

 [7] Về hình phạt  hính: Bị  áo phạm t i thu   trường hợp ít nghi m trọng, 

trong quá trình điều tr  và tại phi n tò  đều thành kh n kh i báo, ăn năn hối  ải về 

hành vi phạm t i  ủ  mình. Mặt khác bị  áo  ó nơi  ư trú rõ ràng,  ó  á  nhận  ủ  

 hính quyền đị  phương, do đó   t tính  hất, m   đ  nguy hiểm  ủ  hành vi phạm 

t i, nhân thân  ủ  bị  áo n n áp dụng  iều 36 B  luật Hình sự  ho bị  áo đượ   ải 

tạo ngoài  ã h i  ũng đủ tá  dụng giáo dụ  bị  áo và đấu tr nh phòng ngừ   hung. 

Do vậy, áp dụng hình phạt như đề nghị  ủ  đại diện Viện kiểm sát là  ó  ơ sở. 

[8] Về hình phạt bổ sung: Theo quy định tại khoản 3  iều 321 B  luật Hình 

sư, bị  áo  òn  ó thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền. Nhưng   t 

thấy  bị  áo là l o đ ng tự do, không  ó nguồn thu nhập ổn định, không  ó tài sản 

ri ng, hoàn  ảnh kinh tế rất khó khăn nên H i đồng   t    không áp dụng hình 

phạt bổ sung là hình phạt tiền đối với bị  áo và miễn khấu trừ thu nhập  ho bị  áo 

là phù hợp. 

 [9] Về    lý vật  h ng đ ng tạm giữ: 

Số tiền 2.120.000đồng thu giữ  ủ  bị  áo PTTD, thấy số tiền này do bị  áo 

phạm t i mà  ó n n tị h thu, n p vào ngân sá h Nhà nướ . 

[10]  ối với hành vi đánh bạ  ngày 18 tháng 4 năm 2022 tại gầm  ầu vượt I, 

phường J, quận K  ủ   á  đối tượng M, L, M; đối tượng n m giới làm tại  ông 

trường P cùng  á  đối tượng đánh bạ  dưới hình th   mu  bán số đề với PTTD và 

 á  tài liệu, vật  h ng gồm 01 điện thoại di đ ng S msung A21s số imei 

351662611463532; 46 tí h k  đề; 02 bảng tự k  đề ngày 17, 18/4/2022 và các tài 

liệu li n qu n tới  á  đối tượng tr n Cơ qu n điều tra đã  ó quyết định tá h vụ án 

hình sự số 18/Q -CQCS T ( TTH) ngày 21 tháng 10 năm 2022 để điều tr ,  á  

minh làm rõ,    lý s u. 

[11]  ối với số tiền 11.090.000đồng là số tiền PTTD s  dụng vào việ  phạm 

t i vào ngày 17/4/2022 và số tiền 16.570.000đồng là số tiền PTTD s  dụng vào 

việ  phạm t i vào ngày 18/4/2022. Do bị  áo PTTD đã  huyển số tiền đánh bạ  
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này  ho  á  đối tượng L, M. Cơ qu n điều tr   ũng đã  ó quyết định tá h vụ án 

hình sự số 18/Q -CQCS T ( TTH) ngày 21 tháng 10 năm 2022. Vì vậy số tiền 

này sẽ đượ     lý, giải quyết khi Cơ qu n điều tr   á  minh làm rõ,    lý đối với 

đối tượng L, M. 

[12] Về án phí: Bị  áo PTTD phải  hịu án phí hình sự sơ th m và đượ  

quyền kháng  áo bản án theo quy định pháp luật. 

[13] Về quyền kháng  áo bản án: Bị  áo đượ  quyền kháng  áo bản án theo 

quy định  ủ  pháp luật. 

 Vì  á  lẽ tr n, 

QUYẾT ĐỊNH: 

  Căn    khoản 1  iều 321 B  luật Hình sự; điểm s khoản 1, khoản 2  iều 

51; điểm g khoản 1  iều 52;  iều 36 B  luật Hình sự;    phạt: Bị  áo PTTD 21 

(H i mươi mốt) tháng  ải tạo không gi m giữ về t i “ ánh bạ ”.  Thời hạn  ải tạo 

không gi m giữ tính từ ngày Ủy b n nhân dân phường D, quận E, thành phố Hải 

Phòng nhận đượ  Quyết định thi hành án và bản s o bản án. Gi o bị  áo  ho Ủy 

b n nhân dân phường D, quận E, thành phố Hải Phòng giám sát, giáo dụ . Gi  đình 

bị  áo PTTD có trách nhiệm phối hợp với Ủy b n nhân dân phường D, quận E, 

thành phố Hải Phòng trong việ  giám sát, giáo dụ  bị  áo PTTD. 

Miễn việ  khấu trừ thu nhập và không áp dụng hình phạt bổ sung là hình 

phạt tiền đối với bị  áo PTTD. 

Căn    điểm d khoản 1  iều 125 B  luật Tố tụng hình sự: Hủy bỏ biện pháp 

ngăn  hặn “Cấm đi khỏi nơi  ư trú” đối với bị  áo PTTD. 

Trường hợp người bị phạt  ải tạo không gi m giữ không  ó việ  làm hoặ  bị 

mất việ  làm trong thời gi n  hấp hành hình phạt này thì phải thự  hiện m t số 

 ông việ  l o đ ng phụ  vụ   ng đồng trong thời gi n  ải tạo không gi m giữ. 

Thời gi n l o đ ng phụ  vụ   ng đồng không quá 04 giờ trong m t ngày và 

không quá 05 ngày trong m t tuần. 

Không áp dụng biện pháp l o đ ng phụ  vụ   ng đồng đối với phụ nữ  ó 

th i hoặ  đ ng nuôi  on dưới 06 tháng tuổi, người già yếu, người bị bệnh hiểm 

nghèo, người khuyết tật nặng hoặ  khuyết tật đặ  biệt nặng. 

Việ  l o đ ng, họ  tập  ủ  người  hấp hành án phạt  ải tạo không gi m giữ 

đượ  thự  hiện theo quy định tại  iều 101 Luật Thi hành án hình sự như s u: 

“3.     i chấp h nh án  hôn  thuộc tr  n  hợp quy định tại  hoản 1 v  

 hoản 2 Điều n y đ ợc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi n   i đó chấp h nh án tạo 

điều  iện tìm việc   m. 

5.     i chấp h nh án  hôn  có việc   m hoặc bị mất việc   m tron  th i 

 ian chấp h nh án thì phải thực hiện một số côn  việc  ao độn  phục vụ cộn  

đồn . 



7 
 

Tron  th i hạn 03 n  y   m việc  ể từ n  y n   i chấp h nh án đ ợc xác 

định     hôn  có việc   m hoặc bị mất việc   m, Côn  an cấp xã có trách nhiệm 

báo cáo bằn  văn bản với Ủy ban nhân dân cùn  cấp; tron  th i hạn 03 n  y   m 

việc  ể từ n  y nhận đ ợc báo cáo, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm báo 

cáo cơ quan thi h nh án hình sự Côn  an cấp huyện. 

Tron  th i hạn 03 n  y   m việc  ể từ n  y nhận đ ợc báo cáo của Ủy ban 

nhân dân cấp xã, cơ quan Thi h nh án hình sự cấp huyện phải xem xét, quy t định 

buộc n   i chấp h nh án thực hiện một số côn  việc  ao độn  phục vụ cộn  đồn . 

Báo cáo của Ủy ban nhân dân cấp xã, quy t định của cơ quan thi h nh án 

hình sự Côn  an cấp huyện phải nêu rõ  oại côn  việc, th i  ian  ao độn  phục vụ 

cộn  đồn  dự  i n buộc n   i chấp h nh án phải thực hiện. 

Căn c  quy t định buộc n   i chấp h nh án phải thực hiện một số côn  việc 

 ao độn  phục vụ cộn  đồn , Ủy ban nhân dân cấp xã  iao cho n   i chấp h nh 

án thực hiện một số côn  việc  ao độn  phục vụ cộn  đồn  d ới sự  iám sát của 

Côn  an cấp xã”. 

Bị  áo PTTD phải thự  hiện những nghĩ  vụ theo quy định tại Luật Thi hành 

án hình sự trong thời gi n  hấp hành hình phạt  ải tạo không gi m giữ. 

Trường hợp người  hấp hành án phạt  ải tạo không gi m giữ th y đổi nơi  ư 

trú thì phải thự  hiện theo  iều 100 Luật Thi hành án hình sự như s u: 

“    i chấp h nh án có thể v n  mặt tại nơi c  tr  n u có  ý do ch nh đán  

v  phải xin phép theo quy định tại  hoản 2 Điều n y, phải thực hiện  hai báo tạm 

v n  theo quy định của pháp  uật về c  tr . Th i  ian v n  mặt tại nơi c  tr  m i 

 ần  hôn  quá 30 n  y v  t n  số th i  ian v n  mặt tại nơi c  tr   hôn  đ ợc 

v ợt quá một phần ba th i  ian chấp h nh án, trừ tr  n  hợp bị bệnh phải điều trị 

tại cơ s  y t  theo ch  định của bác s  v  phải có xác nhận điều trị của cơ s  y t  

đó. 

    i chấp h nh án  hi v n  mặt tại nơi c  tr  phải có đơn xin phép v  

đ ợc sự đồn  ý của Ủy ban nhân dân cấp xã, ph  n  đ ợc  iao  iám sát,  iáo 

dục; tr  n  hợp  hôn  đồn  ý thì Ủy ban nhân dân cấp xã, ph  n  phải trả   i 

bằn  văn bản v  nêu rõ  ý do.     i chấp h nh án  hi đ n nơi c  tr  mới phải 

trình báo với Côn  an cấp xã, ph  n  nơi mình đ n tạm tr ,   u tr ; h t th i hạn 

tạm tr ,   u tr  phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã, ph  n  hoặc Côn  

an cấp xã, ph  n  nơi tạm tr ,   u tr . Tr  n  hợp n   i chấp h nh án vi phạm 

pháp  uật, Ủy ban nhân dân cấp xã, ph  n  nơi n   i đó đ n tạm tr ,   u tr  phải 

thôn  báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã, ph  n  đ ợc  iao  iám sát,  iáo dục   m 

theo t i  iệu có  iên quan. 

 iệc  iải quy t tr  n  hợp n   i chấp h nh án thay đ i nơi c  tr  hoặc nơi 

  m việc thực hiện theo quy định tại Điều 68 của  uật n y. 

    i chấp h nh án  hôn  đ ợc xuất cảnh tron  th i  ian th  thách”. 
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           Căn    vào điểm   khoản 1  iều 47  ủ  B  luật Hình sự;  iều 106  ủ  B  

luật Tố tụng hình sự,   : 

Tị h thu, n p ngân sá h Nhà nướ  số tiền 2.120.000đồng theo Bi n l i thu tiền 

số 0005345 ngày 12-12-2022 tại Chi  ụ  Thi hành án Dân sự quận Hồng Bàng, thành 

phố Hải Phòng. 

          Căn    vào khoản 2  iều 135, khoản 2  iều 136 B  luật Tố tụng hình sự; 

điểm   khoản 1  iều 23  ủ  Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 

12 năm 2016  ủ  Ủy ban Thường vụ Quố  h i quy định về m   thu, miễn, giảm, 

thu, n p, quản lý và s  dụng án phí và lệ phí Toà án: Bu   bị  áo PTTD phải n p 

200.000đồng (hai trăm n hìn) đồng án phí hình sự sơ th m. 

Bị  áo  ó mặt tại phi n tò   ó quyền kháng  áo bản án trong thời hạn 15 

ngày, kể từ ngày tuy n án. 

Trường hợp Bản án này đượ  thi hành theo quy định tại  iều 2 Luật Thi 

hành án dân sự thì người đượ  thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự  ó 

quyền thoả thuận thi hành án, quyền y u  ầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặ  bị  ưỡng  hế thi hành án theo quy định tại  á   iều 6,  iều 7,  iều 7  và 

 iều 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án đượ  thự  hiện theo quy định 

tại  iều 30 Luật Thi hành án dân sự./. 

 
Nơi nhận:  
- TAND TP.Hải Phòng; 

- Sở Tư pháp TP.Hải Phòng; 

- VKSND TP.Hải Phòng; 

- PV 06; PC10 Công  n TP.Hải Phòng; 

- CA quận Hồng Bàng; 

- Cơ qu n THAHS Công  n quận Hồng Bàng; 

- VKSND quận Hồng Bàng; 

- Chi  ụ  THADS quận Hồng Bàng; 

- Bị  áo; 

- Người th m gi  tố tụng; 

- Lưu: Hồ sơ vụ án, HCTP. 

  TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

  THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

          Nguyễn Thị Minh Phƣơng 

 


